
PHỤ LỤC 1 

THÔNG TIN CHUNG VỀ ĐÀO TẠO THỰC HÀNH CỦA CƠ SỞ KHÁM CHỮA BỆNH 

(Đính kèm bản công bố số      /BCB-BVT, ngày    /8/2023 của bệnh viện đa khoa tỉnh) 

 

Stt 
Trình độ 

ĐT 

Ngành/ 

chuyên 

ngành ĐT 

Tên môn 

học/học 

phần/Tín chỉ 

Nội dung 
Tên khoa/đơn 

vị thực hành 

Số lượng 

giảng viên 

lâm sàng 

SL học 

viên TH 

tối đa theo 

SLGV 

Số GB 

tại khoa 

đạt yêu 

cầu TH 

SL học 

viên TH 

tối đa 

theo GB 

Số 

lượng 

đang 

học 

SL người 

TH tối đa 

có thể 

nhận 

1 

Đại học, 

cao đẳng, 

trung cấp 

Điều 

dưỡng đa 

khoa 

Thực hành 

lâm sàng tại 

các khoa 

trong Bệnh 

viện 

Thực hành lâm 

sàng tại các 

khoa HSTC-

CĐ, Nội TH, 

Lão-TM, 

Ngoại TH, CT-

Bỏng, Sản, 

Nhi, Nhiễm, 

PT-GMHS, 

Mắt, RHM, 

TMH 

1. Hồi sức tích 

cực chống độc 

2: 1 BS, 1 

CNĐD 
20 10 20 0 15 

2 

Đại học, 

cao đẳng, 

trung cấp 

Hộ sinh 
2. Nội tổng 

hợp 

2: 1 BS, 1 

CNĐD 
20 20 40 0 20 

3 
Trung 

cấp 

Y sỹ đa 

khoa 

3. Lão tim 

mạch 

2: 1 BS, 1 

CNĐD 
20 20 40 0 20 

4 

Đại học, 

cao đẳng, 

trung cấp 

Kỹ thuật 

XN y học 

4. Ngoại tổng 

hợp 

2: 1 BS, 1 

CNĐD 
20 20 40 0 20 

5 
Trung 

cấp 

Kỹ thuật 

phục hồi 

chức năng 

5. Chấn 

thương - Bỏng 

3: 1 BS, 2 

CNĐD 
30 30 60 0 30 

6 

Đại học, 

cao đẳng, 

trung cấp 

Dược học 6. Sản 
4: 2 BS, 2 

CNHS 
40 20 40 0 30 

   

7. Nhi 
3: 1 BS, 2 

CNĐD 
30 20 40 0 30 

8. Nhiễm 
2: 1 BS, 1 

CNĐD 
20 15 30 0 20 

9. Phẫu thuật-

GMHS 

2: 1 BS, 1 

CNĐD 
20 5 10 0 10 



10. Mắt 
2: 1 BS, 1 

CNĐD 
20 5 10 0 10 

11. Răng hàm 

mặt 

2: 1 BS, 1 

CNĐD 
20 5 10 0 10 

12. Tai mũi 

họng 

2: 1 BS, 1 

CNĐD 
20 5 10 0 10 

13. Y học cổ 

truyền 

2: 1 BS, 

1 CNCĐ 

PHCN 

20 15 30 0 20 

14. Xét 

nghiệm 

2: 1 BS, 1 

CNXN 
20   0 20 

15. Dược 
3: 3 

DSĐH 
30   0 30 

16. Điều 

dưỡng cơ bản 

2: 2 

CNĐD 
20   0 20 

17. An toàn 

người bệnh, 

giáo dục y đức 

và QTƯX 

3: 2BS, 1 

CNĐD 
50   0 50 

Tổng:  40 420 190 380 0 365 
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